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Phụ lục số 06 – Danh sách các Đại lý đấu giá tham gia
(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ

phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

ΤẠΙ ΤΡ.ΗÒ CHÍ MΙΝΗ

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại - số fax

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

1

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Bảo
Việt

Lầu 8, 233 Đồng Khởi, Quận
1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện

028.39146888

thoại:

Fax: 028.39147999

2

3

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPТ

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán FPT

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành,
136-138 Lê Thị Hồng Gấm,
Phường Nguyễn Thái Binh,
Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Trụ sở mở rộng Công ty
Cổ phần Chứng khoán
Vietcap

Phòng giao dịch Hàm
Nghi - Công ty Cổ phần
Chứng khoán Vietcap

Tầng 3 tòa nhà Vinatex, số 10
Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,

Tp.Hồ Chí Minh

Tòa nhà Doji, tầng 16, số 81-
85 Hàm Nghi, Phường Sài

Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006446

Fax: 028.62910607

Điện

028.39143588

thoại:

Fax: 028.39143577

Điện

028.88826868

thoại:

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổcổ phiếu

|Số tài khoản 1190095684 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt – CNHCM mở tại NH

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam

Kỳ Khởi Nghĩa;/Số tài khoản 003.10.99998.008

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt –
CNHCM mở tai NH TMCP Bảo Viêt.

Số tài khoản 0000.6888.020 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

mở tại Ngân hàng Tiên Phong – Chỉ nhánh Tp.Hồ
Chí Minh

Số tài khoản 1190.1072.60 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Vietcap mở tại NH TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa



Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh

Tầng 2,5,6,7,11&12, tòa nhà
AB, số 76 Lê Lai, Phường Bến

Thành, Tp.Hồ Chí Minh

Điện

028.38233299

thoại:

Fax: 028.38233301

Số tài khoản 1190.0518.17 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán TP.HCM mở tại NH TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán Rồng Việt

141 Nguyễn Du, phường Bến
Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí
Minh

Điện

028.62992006

thoại: Số tài khoản 2110.14851.224049 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng

Eximbank - PGD Tao Đàn – Tp.НСМ

5

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán Rồng
Việt

Tầng 2, tòa nhà VCCI

Building, số 155 Nguyễn Thái

Học, Phường 7, Tp.Vũng Tàu,

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện

0254.7772006

thoại:

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Rồng
Việt

Tầng 3, tòa nhà Becamex

Tower, số 230 Đại lộ Bình

Dương, phường Phú Hòa,

Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương

Điện

0274.7772006

thoại:

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACВ

Hội sở Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán
ACB

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán

ACB

Tòa nhà Léman Luxury, 117
Nguyễn Đình Chiểu, phường
Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh

Điện

0283.73007000

thoại:

107N Trương Định, phường
Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh

Điện

0283.73010169

thoại:

Điện

0283.8234159

thoại:41 Mạc Đĩnh Chỉ, Phường Sải
Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

Số tài khoản 33819629 của Công ty TNHH Chứng

khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu –
PGD Lê Ngô Cát



H.H

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán

ACB

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán

ACB

321-323 Trần Phú, Phường An
Đông, Tp.Hồ Chí Minh

Điện

0283.9695548

thoại:

Tầng 3, tòa nhà số 53-55
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường
Thạnh Mỹ Tây, Tp.Hồ Chí
Minh

Điện thoại:

0283.3017933

Phòng Giao dịch Công ty
TNHH Chứng khoán

ACB

442 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bàn Cờ, Tp.Hồ Chí
Minh

Điện

0283.8348879

thoại:

Điện

0254.3597104

thoại:

7

8

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán
ACB

Lầu 2, lô А3-A8, 111 Hoàng

Hoa Thám, Phường Vũng Tàu,
TP.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank

Trụ sở Công ty TNHH
Chứng khoán Maybank

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán

Maybank

Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán
Maybank

VP 10-01, tòa nhà Pearl 5, số 5

Lê Quý Đôn, Phường Xuân

Hòa, Tp.Hồ Chí Minh

VP 09-01, Tầng 9, tòa nhà
Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn,
Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí
Minh

456 Phan Xích Long, Phường
Cầu Kiệu, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán Phú Hưng

Điện

028.44555888

thoại:

|Tầng 21, Phú Mỹ Tower, 08
Hoàng Văn Thái, Phường Tân

Му, Тр.НСМ

Điện thoại:
02854135479

Số tài khoản 200115056501416 của Công ty

TNHH Chứng khoán Maybank mở tại Ngân hàng
Eximbank – PGD Bến Thành – Tр.НСМ

Fax: 02854135472

Số tài khoản 1190132943 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV

|– Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa



Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán Phú
Hưng

Tầng trệt CR2-08, 107 Tôn
Dật Tiên, Phường Tân Mỹ,
Tp.HCM

Điện thoại:

02854135478

Fax: 02854135473

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Phú
Hưng

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Phú
Hưng

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán Phú
Hưng

Tòa nhà Park Legend, 251

Hoàng Văn Thụ, Phường Tân
Sơn Hòa, Тр.НСМ

Tầng 4, D&D Tower, 458
Nguyễn Thị Minh Khai,

Phường Bàn Cờ, Tp.HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Điện thoại:

02838132401

Fax: 02838132415

Điện thoại:

02838208068

Fax: 02838208206

Phòng 1003A, Tầng 10, tòa

nhà Ruby, 81-83-83B-85 Hàm

Nghi, Phường Sài Gòn,

Tp.HCM

Điện thoại:

02835356060

Fax: 02835352912

9 Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán
VNDIRECT

Tòa nhà THE 90th Pasteur, Số
90 Pasteur, Phường Sài Gòn,

Tp.Hồ Chí Minh

Điện

028.73000688

thoại:

Chứng10

Công ty Cố phần Chứng khoán BIDV

Chỉ nhánh Công ty Cổ
phần khoán

BIDV

Tầng 4, tầng 9 tòa nhà

President Place, số 93 Nguyễn
Du, phường Sài Gòn, Tp.Hồ
Chí Minh

Điện thoại:
028.38218889

Fax: 028.38218879

khoán An Bình

11

Công ty Cổ phần Chứng

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán An
Bình

P201 tòa nhà Smart View,

161-163 Trần Hưng Đạo,

Phường Cô Giang, Quận 1,

Tp.Hồ Chí Minh

Fax: 028.39146924

Điện

028.38389655

thoại:

Số tài khoản 060166.133779 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán VNDIRECT - CN mở tại NH

TMCP Sài Gòn Thương tín – CN Trung tâm

Số tài khoản 1190.0514.00 của CTY CP CHUNG

KHOAN BIDV - CN TP HCM mở tại NH ТМСР

Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi

Nghĩa

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội



12

13

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán An
Bình

|Tầng 1, số 370 Lê Hồng
Phong, Phường 3, Tp. Vũng

Tàu, Tp.Hồ Chí Minh

Điện

0254.3543166

thoại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Chỉ nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán MB

Tầng 6 tòa nhà Sunny Tower,
số 259 Trần Hưng Đạo,

Phường Cầu Ông Lãnh, Tр.Hồ
Chí Minh

Điện

028.73047575

thoại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Công ty Cổ phần Chứng
khoán Asean

Tầng 2, số 77-79 Phó Đức
Chính, Phường Bến Thành,
ТР.НСМ

Điện

028.39330308

thoại:

Fax: 028.39330380

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

14
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Sài
Gòn – Hà Nội

Tầng 3, cao ốc Sài Gòn

Metropolitan, 235 Đồng Khởi,
phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí
Minh

Điện thoại:
028.39151368

Fax: 028.39151369

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

15 Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Tân
Việt

Tầng 3, 66 Phó Đức Chính,
P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Тp.HCM

Điện thoại:

028.38386868

Fax: 028.39207542

Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Số tài khoản 10201.001.27002 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM mở tại

Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao

dịch 2

Số tài khoản 00000.533.9940 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Asean mở tại Ngân hàng
Seabank – Sở Giao dịch, Hà Nội

Số tài khoản 10.0000.7367của Công ty Cổ phần
|Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại NH TMСР

Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh

Tài khoản số 007.100.466.3960 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam - CN HСМ

16
Chi nhánh Công ty

TNHH Chứng khoán NH

TMCP Ngoại thương
Việt Nam

Tầng 1 đến tầng 3, số 65 Phạm
Ngọc Thạch, Phường Xuân

Hòa, Tр. HCM

Điện thoại:

028.38208116

Fax: 028.38208117

|Tài khoản số 0371.0004.12445 của Công ty
TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương

Việt Nam mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt
Nam - CN Tân Định



TẠI HÀ NỘI

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại - số fax

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt

8 Lê Thái Tổ,

Kiếm, Tp.Hà Nội
Quận Hoàn Điện thoại:

024.39288888

Fax: 024.39149888

2 Công ty Cổ phần Chứng khoán VIХ

Công ty Cổ phần Chứng
khoán VIX

Tầng 22, số 52 Lê Đại Hành,
phường Hai Bà Trưng, Tp.Hà
Nội

Điện thoại:

024.44568888

Fax: 024.39785380

3 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT

Tòa nhà 52 Lạc Long Quân,
phường Bưởi, Quận Tây Hồ,
Tp.Hà Nội

4

Điện thoại: 19006446

Fax: 024.37739056

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Vietcap

109 Trần Hưng Đạo, Phường
Cửa Nam, Tp.Hà Nội

Điện thoại:

024.62626999

Fax: 024.62782688

5 Công ty Cổ phẩn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếu

Số tài khoản 1220324504 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Bảo Việt mở tại NH TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành; hoặc Số
tài khoản 0071.026689.005 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Bảo Việt mở tại NH TMCP Bảo

Việt – Hội sở.

Số tài khoản 122082.5380 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán VIX mở tại NH TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành.

Số tài khoản 122.10.00.031913.9 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán FPT mở tại NH TMCP Đầu tự
và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành; hoặc Số
tài khoản 144.00.15.36543 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT mở tại Ngân hàng Vietinbank

– Chi nhánh Nam Thăng Long.

Số tài khoản 1190.1072.60 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Vietcap mở tại NH TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa



克号

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh

Tầng 2, tòa nhà CornerStone,
16 Phan Chu Trinh, Phường

Cửa Nam, Tp.Hà Nội

Điện thoại:

024.39334693

Fax: 024.39334822

6

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Rồng
Việt

Tầng 10, tòa nhà Eurowindow,
số 2 Tôn Thất Tùng, phường
Trung Tự, Quận Đống Đa,
Tp.Hà Nội

Công ty TNHH Chứng khoán ACВ

Điện thoại:

024.62882006

Fax: 024.62882008

Chi nhánh Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

10 Phan Chu Trinh, Phường
Cửa Nam, Tp.Hà Nội

Điện

024.39429395

thoại:

8

9

10

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank
Chi nhánh Công ty TNHH

Chứng khoán Maybank

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trụ sở Công ty TNHH

Chứng khoán Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt
Nam

Tầng 5, Coalimex Building, số
33 Tràng Thi, phường Cửa
Nam, Tp.Hà Nội

Tầng 5-8, Tòa nhà Thủ Đô, Số
72 Trần Hưng Đạo, Phường
Cửa Nam, Tp.HN

Điện thoại:

024.39366990

Fax: 024.39360262

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản 2110207437 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại NH

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà

Nội

Số tài khoản 2110.14851.224049 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng

Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp.НСМ

Số tài khoản 33819629 của Công ty TNHH Chứng

khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu –
PGD Lê Ngô Cát

Số tài khoản 200115056501416 của Công ty

TNHH Chứng khoán Maybank mở tại Ngân hàng
Eximbank – PGD Bến Thành – Tp.HСM

Số tài khoản 0011.0052.06033 của Công ty

TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam – Sở giao dịch



Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường Hai Bà Trưng, Tp.Hà
Nội

Điện thoại:

024.39724568

Fax: 024.39724600

11 Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán BIDV

Tầng 8-9 tòa nhà Thái Holding,
210 Trần Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại:

024.39264660

Fax: 024.22200669

12 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chỉ nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán An

Bình

101 Láng Hạ, Quận Đống Đa,
Tp.Hà Nội

Điện
024.35624626

thoại:

13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Phú
Hưng

Tầng 5, Tòa nhà UDIC

Complex, N04 Hoàng Đạo
Thúy, Phường Yên Hòa, Hà
Nội

Điện thoại:

024.62509999

Fax: 024.62506699

Số tài khoản 0991.0005.55888 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại NH
TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tây Hồ;

hoặc Số tài khoản 1220.827979 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại NH
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà

Nội.

Số tài khoản 1230.1637.77 của CÔNG TY CÓ

PHẦN CHỨNG KHÓAN BIDV mở tại NH
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN
Quang Trung

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Số tài khoản 1190132943 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Phú Hưng mở tại NH TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

14 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán MB

Tầng 7 & 8, tòa nhà MB, 21 Cát

Linh, phường Ô Chợ Dừa,
Tp.Hà Nội

Điện

028.73047575

thoại: Số tài khoản 009.110.000.4009 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán MB mở tại Ngân hàng TMCP
Quân đội – Sở Giao dịch

15
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
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Hội sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán Sài Gòn – Hà

Nội

Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà
Nội, số 41 Ngô Quyền, phường
Cửa Nam, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 024.8181888

Fax: 024.38181688

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Trụ sở Công ty Cổ phần
Chứng khoán Tân Việt

|Tầng 17, Tòa nhà VCCI, SỐ 9
Đào Duy Anh, Quận Đống Đa,
TP.Hà Nội

Điện thoại:

024.37280921

Fax: 024.37280920

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Công ty Cổ phần Chứng
khoán Asean

Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái
Thân, phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện

024.62758668

thoại:

Fax: 024.62753816

TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Số tài khoản 10.0108.5159 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại NH TМСР

Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đông Đô Hà

Nội

Tài khoản số 001.100.1954698 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

Số tài khoản 00000.533.9940 của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Asean mở tại Ngân hàng

Seabank - Sở Giao dịch, Hà Nội

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại – số fax

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

2

Chi nhánh Công ty CỔ

phần Chứng khoán Rồng
Việt

Chi nhánh Công ty TNHH

Chi nhánh Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

Tầng 7, tòa nhà Sacombank,

số 76 Quang Trung, phường
Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa

Chứng khoán ACВ

80 Quang Trung, phường Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3820006

Fax: 0258.3820008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và

thanh toán tiền mua cổ phiếu

Số tài khoån 2110.14851.224049 của Công ty

Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân

hàng Eximbank – PGD Tao Đàn - Tp.HCM

Điện thoại: 0258.3522762 Số tài khoản 33819629 của Công ty TNHH

Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á
Châu - PGD Lê Ngô Cát



TẠI ĐÀ NẰNG

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại – số fax Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếu
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán FPT

100 Quang Trung, phường
Thạch Thang, Quận Hải Châu,

Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 19006446

Fax: 0236.3553888

Số tài khoản 6666.7979025 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT – chỉ nhánh Đà Nẵng mở tại

Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng
2 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Chi nhánh Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

218 Bạch Đằng, phường Hải
Châu, Tp.Đà Năng

Điện

0236.3843444

thoại:

3 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Công ty TNHH

Chứng khoán Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt
Nam

Tầng 12, Tòa nhà Thành Lợi, số
251 Nguyễn Văn Linh, Phường

Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại:
02363888991

Fax: 02363888881

4 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán An
Bình

Tầng 8 tòa nhà An Bình Bank,

số 255 Lê Duẩn, phường Tân
Chính, Quận Thanh Khê,

Tp.Đà Nẵng

Điện

0236.3653992

thoại:

Số tài khoån 33819629 của Công ty TNHH Chứng

khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu –
PGD Lê Ngô Cát

Số tài khoản 001.0042.06033 của Công ty TNHH

Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam - Sở Giao dịch

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng
TMCP An Bình – CN Hà Nội

5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Sài

Gòn – Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà Thành Lợi 2, số
3 Lê Đình Lý, phường Thanh
Khê, Tp.Đà Năng

Điện thoại:

0236.3525777

Fax: 0236.3525779

|Số tài khoản 10.1107.5764 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại NH TМСР

Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng



TẠI CẦN THƠ

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại - số fax Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếu
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán Rồng
Việt

|Tầng 8, tòa nhà Sacombank,
số 95-99 Võ Văn Tần,

| phường Tân An, Quận Ninh

Kiều, Tp.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3817

578

Fax: 0292 3818 387

Số tài khoản 2110.14851.224049 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng
Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp.HСM

2 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Chỉ nhánh Công ty TNHH
Chứng khoán ACB

17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

Phường Nình Kiều, Tp.Cần
Thơ

Điện

0292.3783638

thoại: Số tài khoån 33819629 của Công ty TNHH Chứng

khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu -
PGD Lê Ngô Cát

TẠI ĐỒNG NAI

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại – số
fax

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Điện

0251.7772006

thoại:

2

Chỉ nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Rồng
Việt

Tầng 8, tòa nhà TTC Plaza, số
53-55 Võ Thị Sáu, phường
Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank

Chi nhánh Công ty TNHH

Chứng khoán Maybank

Tầng 3, phòng 303, tòa nhà NK,

208 D Phạm Văn Thuận,

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng
Nai

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếu

Số tài khoån 2110.14851.224049 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng

Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp.HCM

Số tài khoản 200115056501416 của Công ty

TNHH Chứng khoán Maybank mở tại Ngân hàng

Eximbank -– PGD Bến Thành – Tp.HCM



TẠI AN GIANG

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ

1 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank

Chi nhánh Công ty TNHH
Chứng khoán Maybank

TẠI HẢI PHÒNG

Tầng 3, tòa nhà Nguyễn Huệ, số
9/9 Trần Hưng Đạo, phường
Long Xuyên, tỉnh An Giang

MI
NH

Số điện thoại - số
fax

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và

thanh toán tiền mua cổ phiếu

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại – số
fax

1 Công ty TNHH Chứng khoán AСВ

2

Chỉ nhánh Công ty TNHH

Chứng khoán ACB

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

15 Hoàng Diệu, Phường Hồng

Bàng, Tp.Hải Phòng

Điện thoại:

0225.3569998

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán An
Bình

P131+132, tầng 1, tòa nhà

Thành Đạt 1, số 3 Lê Thành
Tông, Quận Ngô Quyền,
Tp.Hải Phòng

Điện thoại:

0225.3569190

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

3
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Chứng khoán Phú
Hưng

Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18

Trần Hưng Đạo, Phường Hồng
Bàng, Tp.Hải Phòng

Điện thoại:

0225.3841810

0225.3841801

Fax: 0225.3841801

Số tài khoản 200115056501416 của Công ty

TNHH Chứng khoán Maybank mở tại Ngân
hàng Eximbank – PGD Bến Thành - Тp.HСM

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và

thanh toán tiền mua cổ phiếu

Số tài khoản 33819629 của Công ty TNHH
Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á
Châu - PGD Lê Ngô Cát

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng

TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Số tài khoản 1190132843 của Công ty Cổ phần

Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV

– Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa



TẠI TỈNH HƯNG YÊN

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại – số
fax

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếu

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán An

Bình

399 Lê Quý Đôn, phường Lê

Hồng Phong, Tp.Thái Bình

Điện thoại:

0227.6255556

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng

TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

TẠI BẮC NINH

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chi nhánh Công ty Cổ

phần Chứng khoán An

Bình

TẠI THỪA THIẾN HUẾ

10 Nguyễn
phường

Đăng
Tiền An,

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đạo,

Tp.Bắc

Số điện thoại – số Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếufax

Điện thoại:

0222.3893088

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

STT Tên đại lý đấu giá Địa chỉ Số điện thoại – số
fax

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Chỉ nhánh Công ty Cổ phần

Chứng khoán An Bình

Tầng 1, số 62 Nguyễn Tri

| Phương, phường Phú Hội,
Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên
Huế

Điện thoại:
0234.3831133

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh

toán tiền mua cổ phiếu

Số tài khoản 0111.0037.13004 của Công ty Cổ

phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội


